
TT Họ và tên
Giới 

tính
Năm sinh

Dân 

tộc
Nơi ở hiện nay

Số 

báo danh

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí dự tuyển: Giáo viên Mầm non: 34 người

1 Sùng Thị La Nữ 16/09/2000 Mông Bản Pá Búa, xã Trung Lý MN01 Cử nhân Sư phạm mầm non DT thiểu số

2 Ngân Thị Hương Mơ Nữ 15/09/2003 Thái Bản Cang, xã Xuân Phú MN02 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

3 Thao Thị Nhung Nữ 16/03/2003 Mông Bản Na Tao, xã Pù Nhi MN03 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

4 Lò Thị Doanh Nữ 04/07/2003 Thái Bản Bàn, xã Quang Chiểu MN04 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

5 Vi Thị Trinh Nữ 07/04/2003 Thái Khu 3, xã Mường Lát MN05 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

6 Vi Thị Hạnh Nữ 04/02/2003 Thái Bản Xim, xã Quang Chiểu MN06 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

7 Vi Thị Mơ Nữ 15/11/1997 Thái Bản Bơn, xã Mường Mìn MN07 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

8 Hà Thị Hà Nữ 14/05/2002 Thái Bản Lớt Dồi, xã Thiên Phủ MN08 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

9 Hơ Thị Xia Nữ 20/03/2003 Mông Bản Cơm, xã Pù Nhi MN09 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

10 Lương Thị Xuân Nữ 06/08/2002 Thái Khu phố Tén Tằn, xã Mường Lát MN10 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

11 Thao Thị Si Nữ 12/12/1993 Mông Bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn MN11 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

12 Vi Thị Yến Ly Nữ 30/10/2003 Thái Bản Háng, xã Thiên Phủ MN12 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

13 Lò Thị Nhượng Nữ 13/03/2003 Thái Bản Pọng, xã Quang Chiểu MN13 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

14 Hà Thị Hà Nữ 01/01/2000 Thái Bản Lớt Dồi, xã Thiên Phủ MN14 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

15 Hà Kim Oanh Nữ 11/10/2003 Thái Bản Đỏ, xã Phú Lệ MN15 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

16 Thào Thị Vang Nữ 23/11/2002 Mông Bản Pá Búa, xã Trung Lý MN16 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

17 Ngân Thị Cầm Nữ 02/02/1999 Thái Bản Lát, xã Tam Chung MN17 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

18 Lộc Thị Huyền Trang Nữ 13/09/2000 Thái Bản Cháo, xã Hiền Kiệt MN18 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

19 Lò Thị Vững Nữ 14/08/2003 Thái Bản Pùng, xã Quang Chiểu MN19 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

20 Lương Thị Huệ Nữ 10/09/1990 Thái Bản Bôn, xã Tam Thanh MN20 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

21 Lộc Thị Anh Thư Nữ 03/12/2003 Thái Bản Táo, xã Trung Lý MN21 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

22 Hà Thị Lan Nữ 05/02/2001 Thái Bản Đỏ, xã Phú Lệ MN22 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

23 Lương Thị Hằng Nữ 29/02/2000 Thái Bản Khó, xã Hồi Xuân MN23 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

24 Vi Thị Hận Nữ 03/07/1997 Thái Bản Xim, xã Quang Chiểu MN24 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

25 Hà Thị Huệ Nữ 29/11/2001 Thái Bản Pu, xã Trung Thành MN25 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số
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26 Mùa Thị  Bầu Nữ 01/01/2003 Mông Bản Suối Tôn, xã Phú Lệ MN26 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

27 Vàng Thị Nga Nữ 05/04/2000 Mông Bản Cá Giáng, xã Trung Lý MN27 Cao đẳng Giáo dục mầm non DT thiểu số

28 Lò Thị Thảo Nữ 08/05/2003 Thái Bản Chiềng Hin, xã Hiền Kiệt MN28 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

29 Quách Thị Hương Nữ 14/04/1985 Mường Xã Hoàng Thanh MN29 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

30 Cầm Thị Hà Nữ 02/03/2003 Thái Thôn Bà Cầu, xã Thắng Lộc MN30 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

31 Hà Thị Hòa Nữ 26/07/1993 Mường Làng Xăm, xã Điền Quang MN31 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

32 Phạm Thị Quyên Nữ 22/09/2000 Mường Thôn Duồng, xã Điền Quang MN32 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

33 Lò Thị Huệ Nữ 02/07/1998 Thái Bản Pa, xã Tam Thanh MN33 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

34 Mạc Thị Trang Thái 26/09/2000 Thái Bản Tong, xã Trung Hạ MN34 Cử nhân Giáo dục mầm non DT thiểu số

Vị trí dự tuyển: Giáo viên Tiểu học: 30 người

35 Hà Thị Huyền Nữ 07/12/2003 Thái Bản Trung Tiến, xã Mường Lý TH01 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

36 Vi Đức Trọng Nam 06/12/2003 Thái Bản Poọng, xã Hiền Kiệt TH02 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

37 Lò Thị Thu Hương Nữ 10/11/2002 Thái Bản Lóp hai, xã Hiền Kiệt TH03 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

38 Hà Tùng Lâm Nam 22/11/2003 Thái Thôn Tôm, xã Bá Thước TH04 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

39 Vi Hà Ngọc Nữ 01/10/2003 Thái Bản Dôi, xã Thiên Phủ TH05 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

40 Hà Thị Như Quỳnh Nữ 31/01/2003 Thái Bản Dôi, xã Thiên Phủ TH06 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

41 Lương Thị An Nữ 16/10/2002 Thái Bản Tai Giác, xã Phú Lệ TH07 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

42 Hà Thị Chanh Nữ 25/08/2003 Mường Bản Khoa, xã Phú Lệ TH08 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

43 Ngân Văn Thạch Nam 03/03/2001 Thái Bản Cang, xã Mường Chanh TH09 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

44 Lò Thị Quỳnh Nữ 14/11/2003 Thái Bản Vặn, xã Yên Thắng TH10 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

45 Vi Thị Phương Thảo Nữ 27/07/1998 Thái xã Mường Chanh TH11 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

46 Phạm Thị Lê Nữ 16/10/2003 Mường xã Cẩm Giang TH12 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

47 Cao Thị Hà Nữ 29/11/2003 Thái Bản Tân Sơn, xã Phú Xuân TH13 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

48 Hà Tống Nhật Hoa Nữ 05/06/2002 Mường Bản Tân Hương, xã Trung Thành TH14 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

49 Vi Thị Ngọc Nữ 28/04/2003 Thái Bản Xim, xã Quang Chiểu TH15 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

50 Vi Văn Đạt Nam 16/11/2002 Thái Bản Sáng, xã Quang Chiểu TH16 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

51 Hơ Văn Tông Nam 19/01/2002 Mông Bản Cơm, xã Pù Nhi TH17 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

52 Vi Thị Hương Việt Nữ 10/03/2003 Thái Bản Chiềng Nưa, xã Mường Lý TH18 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

53 Lương Văn Hoàng Nam 28/07/2003 Thái Bản Pọng, xã Quang Chiểu TH19 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

54 Vi Thị Danh Nữ 02/05/2003 Thái Bản Pọng, xã Quang Chiểu TH20 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

55 Thao Văn Quân Nam 05/03/2002 Mông Xã Pù Nhi TH21 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

56 Lương Xuân Thắng Nam 05/10/2003 Mường Bản Khuông, xã Nam Xuân TH22 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

57 Ngân Mai Lan Nữ 19/10/2003 Thái Bản Hiết, xã Sơn Thủy TH23 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

58 Lò Văn Hừn Nam 19/07/2002 Thái Bản Hạm, xã Quang Chiểu TH24 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số



59 Hà Thị Tuấn Nữ 03/09/2003 Thái Bản Pùng, xã Quang Chiểu TH25 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

60 Lộc Văn Tám Nam 03/06/2003 Thái Bản Cang, xã Mường Chanh TH26 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

61 Bùi Thanh Tuấn Nam 02/01/2002 Thái Khu phố Na Khà, xã Mường Lát TH27 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

62 Sung Quốc Ly Nam 24/05/2001 Mông Bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy TH28 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

63 Hà Thị Hằng Nữ 06/05/2003 Mường Thôn Bít Bả, xã Điền Quang TH29 Cử nhân Giáo dục tiểu học DT thiểu số

64 Nguyễn Thị Băng Nữ 24/09/2003 Kinh Thôn Quần Ngọc, xã Sao Vàng TH30 Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

Vị trí dự tuyển: Giáo viên môn Tiếng Anh tiểu học: 03 người

65 Lý Thu Trang Nữ 19/08/2003 Hoa Khu 2, xã Hồi Xuân TATH01 Cử nhân Sư Phạm Tiếng Anh DT thiểu số

66 Hà Diệu Huyền Nữ 10/10/2001 Thái Thôn Tân Thành, xã Pù Luông TATH02 Cử nhân

Ngôn ngữ anh

(Có chứng chỉ 

nghiệp vụ SP)

DT thiểu số

67 Lê Văn Dũng Nam 12/12/1985 Kinh Thôn Bàn Thạch 5 Sao Vàng TATH03 Cử nhân

Cử nhân Tiếng Anh

(Có chứng chỉ 

nghiệp vụ SP)

Không

Vị trí dự tuyển: Giáo viên môn Tiếng anh THCS: 03 người

68 Phạm Hà Huyền My Nữ 20/03/2003 Thái Bản Pọng Kame, xã Hồi Xuân TATHCS01 Cử nhân Sư Phạm Tiếng Anh DT thiểu số

69 Hoàng Thị Lìn Nữ 15/08/2002 Mông Bản Muống 1, xã Mường Lý TATHCS02 Cử nhân Sư Phạm Tiếng Anh DT thiểu số

70 Đinh Thị Hà Linh Nữ 22/02/2003 Thái Bản Na Tao, xã Pù Nhi TATHCS03 Cử nhân Sư Phạm Tiếng Anh DT thiểu số

Vị trí dự tuyển: Giáo viên môn Toán THCS: 01 người

71 Đỗ Ngọc Mạnh Nam 08/10/1993 Kinh Phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa
Miễn

 phỏng vấn
Cử nhân Sư Phạm Toán Học Không
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